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QUYẾT ĐỊNH

Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành

nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quy trình tổng hợp kế

hoạch, phân bổ, thông báo, thanh toán và báo cáo tiến độ thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo

dục và y tế. Cụ thể:

1. Quy trình tổng hợp kế hoạch:

a. Tại địa phương:

- Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổng hợp các dự án, công trình thuộc danh mục đã được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt và nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án, công trình, thống nhất với Sở Kế hoạch và

Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp

tỉnh).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Bộ Y tế vào kỳ báo cáo kế hoạch.

b. Tại Trung ương:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế: tổng hợp nhu cầu về mức vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án, công trình

thuộc danh mục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu vốn của các công trình, dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất danh mục công trình, dự án và mức vốn đầu tư

trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

2. Thông báo kế hoạch:

a. Tại Trung ương:

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ xem xét và ủy quyền cho Bộ

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đến từng Bộ và địa phương, cụ thể:

(1) Đối với các dự án giáo dục:
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Các dự án kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu

Chính phủ, không giao danh mục các dự án cụ thể.

(2) Đối với các dự án y tế:

+ Các dự án do Bộ Y tế quản lý: giao tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ và danh mục dự án (không ghi mức vốn cụ

thể từng dự án);

+ Các dự án do địa phương quản lý:

- Các dự án bệnh viện tuyến tỉnh: giao danh mục các bệnh viện tỉnh và mức vốn đầu tư cho từng dự án;

- Các dự án bệnh viện tuyến huyện (bao gồm bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện,

phòng khám đa khoa khu vực) và trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính

phủ, danh mục các dự án (không ghi mức vốn cụ thể từng dự án);

- Các dự án phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, không

giao danh mục các dự án cụ thể.

b. Tại địa phương:

Sau khi nhận được thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với

Sở Tài chính thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về danh mục và mức vốn cho từng công trình, dự án,

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ra thông báo từng danh mục dự án và mức vốn; đồng thời báo

cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

3. Công tác thanh toán:

Căn cứ mức vốn và danh mục đã được cấp có thẩm quyền thông báo, Sở Tài chính thẩm tra dự toán chi đầu tư theo

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

4. Báo cáo tiến độ: định kỳ 3 tháng, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện, các vướng mắc,

kiến nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính

phủ.

5. Bổ sung và điều chỉnh danh mục: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tổng hợp nhu cầu bổ sung, điều chỉnh danh mục

công trình, dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết

định.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch tổng thể và hàng năm về mức vốn đầu tư và danh mục dự

án, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

b. Thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đến từng Bộ và địa

phương.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án thuộc danh

mục làm căn cứ cho việc huy động trái phiếu Chính phủ trong năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


